
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

PHỤ LỤC 3 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ  SỞ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo) 

BỘ Y TẾ 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ  ĐÀO TẠO 

Ngành dự kiến mở: Hóa Dược    Mã ngành: 7720203 

Trình độ đào tạo: Cử nhân 

 2. Về nghiên cứu khoa học 

Mẫu 5. Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời 

gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối 

của công trình công bố) 
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Trần Thị Ngọc Hương, Trương Văn Đạt, Trần Thị Hồng Nguyên, Lê Đặng 

Tú Nguyên, Nguyễn Thị Hải Yến 

255.  
Đánh giá giải pháp can thiệp xây dựng định mức trong quản lý hóa chất xét 

nghiệm tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - tỉnh Bến tra giai đoạn 2018-2019 

Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Hồng Nguyên, Lê Phương Uyên, Phan Thị 

Lil, Lê Đặng Tú Nguyên 
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256.  
Đánh giá giải pháp can thiệp xây dựng định mức trong quản lý hóa chất xét 

nghiệm tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - tỉnh Bến tra giai đoạn 2018-2019 

Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Hồng Nguyên, Lê Phương Uyên, Phan Thị 

Lil, Lê Đặng Tú Nguyên 

257.  

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh thông qua chỉ số ngày điều trị kháng 

sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 

2018 

Huỳnh Phương Thảo, Phùng Ngọc Cẩm Tiên, Nguyễn Văn Vĩnh Châu, 

Trương Văn Đạt, Lê Đặng Tú Nguyên, Nguyễn Thị Hải Yến 

258.  
Implementation status of antimicrobial stewardship programs in hospitals: A 

quantitative analysis study in Ho Chi Minh city, Vietnam 

Thi-Hai-Yen Nguyen, Dat Van Truong,  Phuong-Thao Huynh, Chi-Thuong 

Tang, Vinh-Chau Van Nguyen, Minh-Thai Tran, Tu-Qui Phan, Cam Tien 

Ngoc Phung, Nguyen Dang Tu Le 

259.  

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ cấp phát thuốc bảo 

hiểm y tế ngoại trú tại nhà thuốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh – Cơ sở 1 

Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Văn Đạt, Thái Ngọc Hà, Thái Huế Ngân, Lê 

Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến 

260.  
Nghiên cứu khả năng gắn kết và tương tác của các hợp chất tự nhiên trên một 

số thụ thể kháng sốt rét 
Trương Văn Đạt et al 

261.  
Tổng hợp và đánh giá tác động ức chế lipase tuỵ của các dẫn chất 4’-N-(4-

hydroxybenzylamino)chalcon 
Trương Văn Đạt et al 

262.  
Ứng dụng các kỹ thuật phân tích ABC - VEN - XYZ - FSN trong quản trị tồn 

kho tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk 

Trần Thị Ngọc Hương, Trương Văn Đạt, Trần Thị Hồng Nguyên, Lê Đặng 

Tú Nguyên, Nguyễn Thị Hải Yến 

263.  
 Hiệu quả của palbociclib kết hợp với Letrozole/Fulvestrant trong điều trị ung 

thư vú di căn/tiến xa: tổng quan các kết quả nghiên cứu giai đoạn 2015-2019.  
Phạm Ngọc Thủy Tiên, Trần Thị Điền Linh, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

264.  

 Nghiên cứu tổng quan hệ thống về phân tích chi phí - hiệu quả của liệu pháp 

nội tiết có chứa Palbociclib so với các liệu pháp nội tiết khác trong điều trị 

ung thư vú.  

Trần Thị Điền Linh, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

265.  Đánh giá chất lượng sống của người bệnh Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thị Liêm Thanh 

266.  
Ung thư phổi không tế bào nhỏ trước và sau điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch năm 2020 
Phan Gia Huy, Nguyễn Thị Thu Thủy  
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267.  

Phân tích chi phí – hiệu quả sacubitril/valsartan so với enalapril trong điều trị 

suy tim mạn phân suất tống máu giảm tại viện tim thành phố hồ chí minh theo 

quan điểm cơ quan chi trả bảo hiểm y tế 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Gia Huy, Trần Văn Thuấn, Phạm Xuân Dũng, 

Bạch Quốc Khánh, Phù Chí Dũng 

268.  
Phân tích chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú điều trị bằng thuốc 

sinh học ở một số bệnh viện chuyên khoa tại Việt Nam 
Nguyễn Hữu Từ, Nguyễn Thị Thu Thủy  

269.  
Khảo sát đặc điểm và kết quả điều trị ở trẻ sinh non có chẩn đoán hội chứng 

suy hô hấp tại Bệnh viện Từ Dũ 
Trương Anh Thư, Nguyễn Thị Thu Thủy  

270.  
Phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị mỗi ca nhập viện do suy tim từ dữ 

liệu thanh toán Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2017-2018 
Tôn Nữ Thùy Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy  

271.  
Đánh giá chất lượng sống bệnh nhân bạch cầu mạn dòng tuỷ sử dụng thuốc ức 

chế tyrosine kinase 
Trần Thiên Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy  

272.  
Ước tính chi phí điều trị bạch cầu mạn dòng tuỷ bằng thuốc ức chế tyrosine 

kinase 

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lưu Hùng Vũ, Hoàng Thị 

Thúy Hà, Lê Quan Nghiệm 

273.  
Efficacy of chalcone and xanthine derivatives on lipase inhibition: A 

systematic review 
Trương Văn Đạt et al 

274.  
An innovative catalyst of nickel-palladium alloy nanocrystals embedded 

nitrogen-doped graphene for efficient oxygen reduction reaction 
M.L.N. Thi, T.H. Tran, P.D. Hai Anh, Hoang-Thy Nhac-Vu, Bui QB 

275.  

Hierarchical Cobalt Nanorods Shelled with Nickel Oxide Vertically Attached 

3D Architecture as Non-binder and Free-standing Sensor for Sensitive Non-

enzymatic Glucose Detection 

Long-Giang Bach, T L Mai Nguyen, Quoc-Bao Bui, Nhac-Vu Hoang-Thy 

276.  
Hierarchical zinc–nickel phosphides nanosheets on 3D nickel foam as self-

support electrocatalysts for hydrogen evolution reaction 

M.L.N. Thi, T. Hien Tran, Phung Hai-Anh, Hoang-Thy Nhac-Vu, Bui 

Quoc-Bao 

277.  
Investigation of the antibiotic resistance: The case of Buu Dien General 

Hospital in Ho Chi Minh City 

Tran-Thi Ngoc-Van, Tran Quang-Thinh, Cu Thanh-Tuyen, Hoang-Thy 

Nhac-Vu 

278.  
Palladium Sulfide Nanoparticles Attached MoS2/Nitrogen-Doped Graphene 

Heterostructures for Efficient Oxygen Reduction Reactionx 
Quoc-Bao Bui, Nhac Vu Hoang-Thy, T L Mai Nguyen, Long-Giang Bach 
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279.  
The patented drugs utilization: a study at Nguyen Dinh Chieu Hospital in Ben 

Tre province from 2011 to 2017 

Cu Thanh-Tuyen, Tran-Thi Ngoc-Van, Dang Kim-Loan, Hoang-Thy Nhac-

Vu 

280.  
Novel nanoneedle structures of zinc-doped cobalt hydroxide as a self-

supported sensor for sensitive glucose detection 

TH Tran, MLN Thi, NT Son, Bui QB, Ai-Le H Phung, Nhac Vu Hoang-

Thy 

281.  
Mesoporous gold nanoparticles supported cobalt nanorods as a free-standing 

electrochemical sensor for sensitive hydrogen peroxide detection 
Bach LG, MLN Thi, Son NT, Bui QB, Nhac-Vu Hoang-Thy, Ai-Le PH 

282.  
Nickel-tungsten sulfides nanostructures assembled nitrogen-doped graphene 

as a novel catalyst for effective oxygen reduction reaction 

Bich H Nguyen, Loan T Nguyen, Bui QB, Ai-Le H Phung, Nhac Vu 

Hoang-Thy 

283.  
Hierarchical Molybdenum Dichalcogenide Nanosheets Assembled Nitrogen 

Doped Graphene Layers for Sensitive Electrochemical Dopamine Detection 
Bach LG, Nguyen DM, Bui QB, Ai-Le PH, Nhac-Vu Hoang-Thy 

284.  
The patented drugs utilization: a study at Nguyen Dinh Chieu Hospital in Ben 

Tre province from 2011 to 2017 

Cu Thanh-Tuyen, Tran-Thi Ngoc-Van, Dang Kim-Loan, Hoang-Thy Nhac-

Vu 

285.  
Health-related quality of life in children with hemophilia A: a single center 

study from Vietnam.  
Nguyen Thi Thu Thuy, Mai Le Huyen, Truong Anh Thu 

286.  

Cost – effectiveness analysis of vildagliptin versus sulfonylurea associated 

with metformin in the second-line pharmacotherapy of type 2 diabetes 

mellitus:  A systematic review 

Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thi Thuy Linh, Nguyen Chau Ai, Nguyen 

Tran Trung, Nguyen Minh Quan  

287.  
Quality of life of patients with psoriasis based on EQ-5D-5L questionnaire: an 

analysis at specialized hospital in Vietnam.  

Nguyen Thi Thu Thuy, Dinh Hoang Yen, Pho Nghia Van, Nguyen Trong 

Hao 

288.  
Costs of type 2 diabetes mellitus from payers’ perspective: a study from real-

world evidence of district hospital in Vietnam.  

Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Tran Trung, Pham Thi Thuy Linh, Le Quan 

Nghiem, Nguyen Minh Quan  

289.  Immunization in Vietnam 
C.T.T. Nguyen, I. Grappasonni, S. Scuri, B.T. Nguyen, T.T.T. Nguyen, F. 

Petrelli 

290.  
Khảo sát nguồn nhân lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện công lập tuyến 

quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Lê Hoàng Nhã, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Ngọc Thùy Trâm, Lê Đặng 

Tú  Nguyên, Lê Quan Nghiệm 
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291.  

Khảo sát tình hình bảo quản và cấp phát vắc xin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng tại các cơ sở y tế thuộc Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre năm 

2017 – 2018 

Lê Đặng Tú Nguyên, Ngô Thị Kim Phụng, Trần Thị Ái Thiện, Nguyễn Thị 

Hải Yến, Phạm Đình Luyến 

292.  
Khảo sát tình hình mua sắm thuốc tại Bệnh viện Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

năm 2018 

Triệu Duy Khánh Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Đặng Tú Nguyên, 

Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Đình Luyến 

293.  
Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện Nguyễn Đình 

Chiểu - tỉnh Bến Tre trong năm 2018 

Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Hồng Nguyên, Phan Thị Lil, Lê Đặng Tú  

Nguyên 

294.  

Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm và hiệu quả sử dụng 

trang thiết bị xét nghiệm tại bệnh viện quận Tân Phú – TPHCM trong thời 

gian năm 2015 – 2017 

Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hoàng Thu Thảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, 

Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến 

295.  
Khảo sát tình hình sử dụng vị thuốc cổ truyền tại Viện Y Dược Học Dân Tộc - 

Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian năm 2015 - 2017 

Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hải Yến, Võ Thị Diệu Tuyết, Lê Đặng 

Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến, Trần Hùng 

296.  
Khảo sát việc đảm bảo chất lượng trong sử dụng dược liệu tại Viện Y Dược 

Học Dân Tộc - Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017 

Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Hồng Nguyên, 

Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến, Trần Hùng 

297.  
Nâng cao công tác kiểm kê thuốc bằng việc áp dụng kỹ thuật phân tích ABC: 

một nghiên cứu điển hình tại bệnh viện đa khoa Việt Nam 

Lương Thị Tuyết Minh, Nguyễn Thị Hải Yến, Lưu Trần Mỹ Duyên, Trần 

Thanh Thủy, Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến 

298.  
Peramivir binding affinity with influenza A neuraminidase and research on its 

mutations using an induced-fit docking approach 
Trương Văn Đạt et al 

299.  

Thiết lập hồ sơ sản phẩm chứa các thuộc tính và mức độ quan trọng của thực 

phẩm chức năng: một nghiên cứu ứng dụng thiết kế trực giao tại thị trường 

Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2018 

Nguyễn Thị Hải Yến, Thái Đức Chính, Lê Đặng Tú Nguyên, Đặng Thị 

Kiều Nga 

300.  Tổng quan hệ thống về các hợp chất tự nhiên có hoạt tính ức chế lipase tụy Trương Văn Đạt et al 

301.  
Khảo sát nguồn nhân lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện công lập tuyến 

quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Lê Hoàng Nhã, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Ngọc Thùy Trâm, Lê Đặng 

Tú  Nguyên, Lê Quan Nghiệm 
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302.  

Khảo sát tình hình bảo quản và cấp phát vắc xin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng tại các cơ sở y tế thuộc Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre năm 

2017 – 2018 

Lê Đặng Tú Nguyên, Ngô Thị Kim Phụng, Trần Thị Ái Thiện, Nguyễn Thị 

Hải Yến, Phạm Đình Luyến 

303.  
Khảo sát tình hình mua sắm thuốc tại Bệnh viện Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

năm 2018 

Triệu Duy Khánh Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Đặng Tú Nguyên, 

Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Đình Luyến 

304.  
Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện Nguyễn Đình 

Chiểu - tỉnh Bến Tre trong năm 2018 

Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Hồng Nguyên, Phan Thị Lil, Lê Đặng Tú  

Nguyên 

305.  

Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm và hiệu quả sử dụng 

trang thiết bị xét nghiệm tại bệnh viện quận Tân Phú – TPHCM trong thời 

gian năm 2015 – 2017 

Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hoàng Thu Thảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, 

Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến 

306.  
Khảo sát tình hình sử dụng vị thuốc cổ truyền tại Viện Y Dược Học Dân Tộc - 

Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian năm 2015 - 2017 

Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hải Yến, Võ Thị Diệu Tuyết, Lê Đặng 

Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến, Trần Hùng 

307.  
Khảo sát việc đảm bảo chất lượng trong sử dụng dược liệu tại Viện Y Dược 

Học Dân Tộc - Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017 

Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Hồng Nguyên, 

Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến, Trần Hùng 

308.  
Nâng cao công tác kiểm kê thuốc bằng việc áp dụng kỹ thuật phân tích ABC: 

một nghiên cứu điển hình tại bệnh viện đa khoa Việt Nam 

Lương Thị Tuyết Minh, Nguyễn Thị Hải Yến, Lưu Trần Mỹ Duyên, Trần 

Thanh Thủy, Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến 

309.  
Peramivir binding affinity with influenza A neuraminidase and research on its 

mutations using an induced-fit docking approach 
Trương Văn Đạt et al 

310.  

Thiết lập hồ sơ sản phẩm chứa các thuộc tính và mức độ quan trọng của thực 

phẩm chức năng: một nghiên cứu ứng dụng thiết kế trực giao tại thị trường 

Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2018 

Nguyễn Thị Hải Yến, Thái Đức Chính, Lê Đặng Tú Nguyên, Đặng Thị 

Kiều Nga 

311.  Tổng quan hệ thống về các hợp chất tự nhiên có hoạt tính ức chế lipase tụy Trương Văn Đạt et al 

312.  
Thống kê và phân tích khóa luận và luận văn tốt nghiệp ngành Dược tại Đại 

học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1981-2018.  

Phan Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thy Nhạc Vũ, Phan Thanh Dũng, Lê Quan 

Nghiệm. 

313.  
Khảo sát tình hình nghiên cứu kinh tế y tế trong điều trị HIV/AIDS giai đoạn 

2014-2019.  
Nguyễn Thanh Thuỷ, Hoàng Thy Nhạc Vũ 
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314.  
Dự báo chi phí trực tiếp y tế trong năm đầu điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm y 

tế Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm người chi trả.  

Đào Đức Tài, Hoàng Thy Nhạc Vũ, Đỗ Thị Thu Hà, Trần Thị Ngọc Vân, 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

315.  
Tổng quan nghiên cứu chi phí hiệu quả thuốc ARV trong điều trị và dự phòng 

HIV/AIDS giai đoạn 2014-2019.  

Hoàng Thy Nhạc Vũ, Nguyễn Thanh Thuỷ, Trần Thị Ngọc Vân, Trần Anh 

Vũ 

316.  
Áp dụng cơ sở dữ liệu sử dụng thuốc trong xây dựng cơ số dự trù: nghiên cứu 

tại Bệnh Viện Phụ Sản Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Phương Thảo, Cù Thanh Tuyền, Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thy 

Nhạc Vũ 

317.  
Cập nhật các yếu tố liên quan đến việc điều trị HIV chậm trễ: nghiên cứu tại 

Trung tâm y tế Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Hà, Lê Văn 

Thể, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

318.  
Khảo sát tình hình điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2018 

Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Hà, Lê Văn Thể, Trần Thị Ngọc 

Vân, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

319.  
Khảo sát chi phí điều trị HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2006-2017 

Đỗ Thị Thu Hà, Đào Đức Tài, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Văn Thể, 

Hoàng Thy Nhạc Vũ 

320.  
Mô tả đặc điểm sử dụng thuốc tại Bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2012-2017 

Phan Vũ Cẩm Nhung, Cù Thanh Tuyền, Trần Thị Ngọc Vân, Hoàng Thy 

Nhạc Vũ 

321.  
Đặc điểm mô hình bệnh tật của Bệnh viện Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2012-2016 
Hoàng Thy Nhạc Vũ, Cù Thanh Tuyền, Trần Thị Ngọc Vân, Huỳnh Như 

322.  
Khảo sát cơ cấu chi phí sử dụng thuốc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre 

giai đoạn 2010-2017 

Bùi Thị Minh Hiền, Trần Nhật Trường, Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh 

Tuyền, Phan Thị Thanh Nhàn, Cù Thanh Tuyền, Trần Thị Ngọc Vân, 

Hoàng Thy Nhạc Vũ 

323.  
Mô tả đặc điểm mô hình bệnh tật tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai 

đoạn 2010-2017 

Bùi Thị Minh Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thị Ngọc Vân, Trần Ngọc 

Nhân, Trần Thị Thanh Tuyền, Đoàn Thị Cẩm Tú, Cù Thanh Tuyền, Hoàng 

Thy Nhạc Vũ 

324.  
Khảo sát hướng nghiên cứu của sinh viên thuộc lĩnh vực Quản lý Dược tại Đại 

học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2018 
Hoàng Thy Nhạc Vũ, Phan Thị Thanh Nhàn, Phạm Đình Luyến 

325.  

Ứng dụng phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian trong hoạt động dự 

trù mua sắm thuốc: nghiên cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Tỉnh Bến 

Tre 

Đặng Kim Loan, Cù Thanh Tuyền, Hoàng Việt, Trần Văn Ân, Phan Thị 

Mộng Hương, Trần Thị Ngọc Vân, Hoàng Thy Nhạc Vũ 
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326.  
Mô tả tình hình sử dụng thuốc tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre 

giai đoạn 2011-2017 

Trần Thị Ngọc Vân, Cù Thanh Tuyền, Đặng Kim Loan, Hoàng Việt, Trình 

Minh Hiệp, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

327.  
Ứng dụng mô hình Holt-Winters trong phân tích xu hướng sử dụng thuốc: 

nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2017 

Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần Thị Ngọc Vân, Cù Thanh Tuyền, Trần Nhật 

Trường, Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh Tuyền, Bùi Thị Minh Hiền 

328.  
Khảo sát chi phí thanh toán bảo hiểm y tế ngoại trú tại các cơ sở khám chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015 (2019). Tạp chí Y học Việt Nam 

Tôn Nữ Thùy Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hiền Trang, Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 

329.  Phân tích chi phí điều trị nội trú bệnh Hemophilia A tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thu Thủy 

330.  
Optimal analysis of the supply of some cancer drugs preparation by dosage at 

ChoRay Hospital 
Trần Minh Khang, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

331.  
Hệ thống hóa chất lượng sống bệnh nhân bạch cầu mạn dòng tủy điều trị với 

thuốc ức chế tyrosine kinase 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thân Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phan 

Thị Thanh Ngân 

332.  
Ước tính chi phí điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy từ góc nhìn của các 

nghiên cứu trên thế giới.  

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hữu Nghị, Nguyễn Thanh Vy, Trần Minh 

Khang 

333.  
Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án pha chế tập trung thuốc ung thư theo liều 

cá thể tại bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2013 -2015 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Phúc Bá Anh, Lê Thị Ngọc Thanh 

334.  

Khảo sát sự ưa thích hơn của người bệnh U lympho không Hodgkin đối với 

thuốc tiêm truyền và tiêm dưới da tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Tôn Văn Khánh, Lê Hiền Trang, Đinh Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy  

335.  
Cost - effectiveness of biological drugs for the treatment of moderate-tosevere 

plaque psoriasis: a systematic review 
Đoàn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Thị Thu Thủy  

336.  
Treatment cost of hepatitis C by different regimens in Vietnam: An analysis 

based on treatment guidelines 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Võ Phạm Hào 

337.  
Analysing the brand strength of drugstore chains in Ho Chi Minh City - using 

average brand strength index 
Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy 

338.  
Phân tích chi phí trực tiếp ngoài y tế và gián tiếp của người bệnh U lymphoma 

không Hodgkin tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyen Van Tung, Nguyen Quoc Binh, Nguyen Truong Son, Nguyen Thi 

Thu Thuy 
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339.  
Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án pha chế tập trung thuốc ung thư theo liều 

cá thể tại bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2013 -2015. 

Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Bình, Vũ 

Quang Hưng 

340.  
Ước tính chi phí điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy từ góc nhìn của các 

nghiên cứu trên thế giới.  

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hữu Nghị, Nguyễn Thanh Vy, Trần Minh 

Khang 

341.  
Hệ thống hóa chất lượng sống bệnh nhân bạch cầu mạn dòng tủy điều trị với 

thuốc ức chế tyrosine kinase 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thân Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phan 

Thị Thanh Ngân 

342.  
Optimal analysis of the supply of some cancer drugs preparation by dosage at 

ChoRay Hospital 
Trần Minh Khang, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

343.  Phân tích chi phí điều trị nội trú bệnh Hemophilia A tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thu Thủy 

344.  
Khảo sát chi phí thanh toán bảo hiểm y tế ngoại trú tại các cơ sở khám chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015. 
Nguyen Thi Thu Thuy, Tran Nguyen Nhat Ha, Le Manh Hung  

345.  
Phân tích các đặc điểm của người lao động liên quan đến chất lượng cuộc 

sống công việc: nghiên cứu tại bệnh viện quận 6.  
Le Hien Trang, Nguyen Thi Thu Thuy 

346.  
Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế ngoại trú năm 2016: nghiên cứu tại bệnh 

viện 30.4 – Bộ Công an.  
Trần Thiên Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy  

347.  Chất lượng cuộc sống công việc của nhân viên bệnh viện Quận 6.  
Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Bình, Lê Vân Anh, Nguyễn Thị Thu 

Thủy  

348.  
Khảo sát đặc điểm và hành vi mua thuốc của khách hàng trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Bình, Lê 

Quang Tường  

349.  
Chi phí điều trị gãy phức hợp gò má theo quan điểm người chi trả tại bệnh 

viện Răng Hàm Mặt trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Bình, Vũ 

Quang Hưng  

350.  
Ảnh hưởng của bệnh phong lên chất lượng sống người bệnh: nghiên cứu tại 

khu điều trị phong Bến Sắn tỉnh Bình Dương 

Nguyen Van Tung, Nguyen Quoc Binh, Nguyen Truong Son, Nguyen Thi 

Thu Thuy  

351.  
Phân tích ngưỡng chi trả cho một năm sống có chất lượng của người bệnh u 

lympho không hodgkin tại một số Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh.  
Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy 
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352.  
Phân tích đặc điểm bệnh nhân của người bệnh u lympho không hodgkin tại 

một số bệnh viện Việt Nam.  
Nguyễn Thị Thu Thủy, Võ Phạm Hào  

353.  Phân tích chi phí điều trị viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.  
Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Gia Huy, Lê Thanh Diệu Xuân, Lê Tự Phương 

Thảo  

354.  
Phân tích chi phí - hiệu quả của thuốc yếu tố VIII cô đặc  so với kết tủa lạnh 

trong điều trị Hemophilia A.  
Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Thị Thùy Dương (2019).  

355.  
Phân tích các đặc điểm của nhà thuốc ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách 

hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Nguyễn Thị Thu Thủy, Từ Thị Thanh Hòa, Lê Thanh Diệu Xuân, Lê Tự 

Phương Thảo  

356.  
Phân tích chi phí trực tiếp ngoài y tế và gián tiếp của người bệnh U lymphoma 

không Hodgkin tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
Nguyễn Thị Thu Thủy, Tôn Nữ Thùy Anh  

357.  

Khảo sát sự ưa thích hơn của người bệnh U lympho không Hodgkin đối với 

thuốc tiêm truyền và tiêm dưới da tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Tôn Văn Khánh, Lê Hiền Trang, Đinh Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy  

358.  Direct medical costs of kidney stone: a retrospective study 
Trung Quang Vo, Tram Thuy Ngoc Nguyen, Thao Quy Thi Le, Luyen Dinh 

Pham, Quang Vinh Tran 

359.  
Medical services for a provincial hospital in Vietnam: Cost analysis for data 

management 

Phung Thu Hoa Tran, Trung Quang Vo, Duyen Thi Phuong Huynh, Luyen 

Dinh Pham, Thuy Van Ha 

360.  
Multiple Exposures and Coexposures to Occupational Hazards Among 

Agricultural Workers: A Systematic Review of Observational Studies 

Thi-Hai-Yen Nguyen, Mélanie Bertin, Julie Bodin, Natacha 

Fouquet,Nathalie Bonvallot, Yves Roquelaure 

361.  

Socioeconomic Burden of Community-acquired Pneumonia Associated 

Hospitalizations among Vietnamese Patients: A Prospective, Incidence-based 

Study 

Minh Duc Dao, Sau Thi Nguyen, Thuy Van Ha, Luyen Dinh Pham, Trung 

Quang Vo 

362.  

Evidence-based medicine education improve clinical knowledge of 4th year 

medical students in the university of medicine and pharmacy at Ho Chi Minh 

City 

Trương Văn Đạt et al 

363.  
Prediction Model for Antimalarial Activities of Hemozoin Inhibitors by Using 

Physicochemical Properties. 
Trương Văn Đạt et al 
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364.  

Evidence-based medicine education improve clinical knowledge of 4th year 

medical students in the university of medicine and pharmacy at Ho Chi Minh 

City 

Trương Văn Đạt et al 

365.  
Prediction Model for Antimalarial Activities of Hemozoin Inhibitors by Using 

Physicochemical Properties. 
Trương Văn Đạt et al 

366.  
Đặc điểm mô hình bệnh tật tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre 

giai đoạn 2011 – 2017 

Hoàng Thy Nhạc Vũ, Nguyễn Thanh Thuỷ, Đặng Kim Loan, Võ Phạm 

Trọng Nhân 

367.  
Đặc điểm danh mục kháng sinh sử dụng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định 

Quán giai đoạn 10/2016 – 09/2017 
Nguyễn Thị Hương,  Hoàng Thy Nhạc Vũ, Phạm Đình Luyến 

368.  
Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh tiêm trong điều trị nội trú tại bệnh 

viện đa khoa Bưu Điện giai đoạn 01/2016 – 06/2017 
Trần Quang Thịnh, Trần Nhật Trường, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

369.  
Khảo sát kỹ năng bán thuốc trị cảm cúm của nhân viên bán thuốc tại một số 

nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàng Thy Nhạc Vũ,  Cù Thanh Tuyền, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Thành 

Duy 

370.  
Khảo sát thực trạng vườn thuốc nam mẫu của các trạm y tế phường tại thành 

phố Thủ Dầu Một - Bình Dương 
Đoàn Vũ Bão, Cù Thanh Tuyền, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

371.  Tổng quan các yếu tố tác động đến tuân thủ điều trị bệnh lao Trần Thị Ngọc Vân, Hoàng Thy Nhạc Vũ 

372.  
Đánh giá thế mạnh cạnh tranh các thương hiệu chuỗi nhà thuốc trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh.  
Nguyễn Thị Thu Thủy, Chế Quang Minh 

373.  
Phân tích chi phí điều trị bệnh vảy nến theo quan điểm người chi trả tại bệnh 

viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh.  
Trần Minh Luân, Nguyễn Thanh Vy, Nguyễn Thị Thu Thủy 

374.  
Economic report on the cost of dengue fever in Vietnam: case of a provincial 

hospital 

Luyen Dinh Pham, Nhat Huy Tran Phung, Nguyen Tu Dang Le, Trung 

Quang Vo 

375.  
Type 2 diabetes in Vietnam: a cross-sectional, prevalence-based cost-of-

illness study 
Nguyen Tu Dang Le, Luyen Dinh Pham, Trung Quang Vo 

376.  
Injectable cephalosporins use in Vietnamese hospitals: A descriptive cross-

sectional multicenter study 
Hoang-Thy Nhac-Vu, Tran-Thi Ngoc-Van  
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377.  
Analysing the characteristics of successful deliveries with in vitro fertilization 

and the total treatment cost at Tu Du Hospital in Ho Chi Minh city, Vietnam 
Hoang-Thy Nhac-Vu 

378.  

Analysing the antibiotic use in infection control for cesarean section of 

postpartum surgical site at Hung Vuong Hospital, Vietnam, from 03/2015 to 

09/2015 

Hoang-Thy Nhac-Vu, Tran-Thi Ngoc-Van 

379.  
Analyze the cost structure of injectable antibiotics utilization for inpatients at 

11 hospitals in An Giang Province, Vietnam 
Hoang-Thy Nhac-Vu, Pham Vinh-Thang, Tran-Thi Ngoc-Van 

380.  
Chất lương sống của sinh viên dược khoa Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí 

Minh 
Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến, Trần Hùng 

381.  
Đánh giá chương trình đào tạo ngắn hạn tại công ty cổ phần dược phẩm 

pharmacity bằng mô hình Kirkpatrick bốn cấp độ. 
Trương Văn Đạt et al 

382.  
Đánh giá độ ổn định của doxophyllin tổng hợp từ theophyllin và 2-

bromomethyl-1,3-dioxolan 
Trương Văn Đạt et al 

383.  
Evaluation of ESP Effectiveness in Faculty of Pharmacy, University of 

Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam 
Trương Văn Đạt et al 

384.  
Khảo sát tỉ lệ vi phạm hành chính về hành nghề dược của nhà thuốc và quầy 

thuốc tại thành phố Cà Mau giai đoạn 2011 – 2015 
Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần La Kỳ, Phạm Đình Luyến 

385.  
Kiến thức, thái độ, hành vi của nữ sinh viên khoa dược năm 2016 về ung thư 

cổ tử cung và vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung 
Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần La Kỳ, Phạm Đình Luyến 

386.  
Virtual Screening, Oriented-synthesis and Evaluation of Lipase Inhibitory 

Activity of Benzyl Amino Chalcone Derivatives 
Trương Văn Đạt et al 

387.  
Chất lương sống của sinh viên dược khoa Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí 

Minh 
Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm Đình Luyến, Trần Hùng 

388.  
Đánh giá chương trình đào tạo ngắn hạn tại công ty cổ phần dược phẩm 

pharmacity bằng mô hình Kirkpatrick bốn cấp độ. 
Trương Văn Đạt et al 

389.  
Đánh giá độ ổn định của doxophyllin tổng hợp từ theophyllin và 2-

bromomethyl-1,3-dioxolan 
Trương Văn Đạt et al 
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390.  
Evaluation of ESP Effectiveness in Faculty of Pharmacy, University of 

Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam 
Trương Văn Đạt et al 

391.  
Khảo sát tỉ lệ vi phạm hành chính về hành nghề dược của nhà thuốc và quầy 

thuốc tại thành phố Cà Mau giai đoạn 2011 – 2015 
Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần La Kỳ, Phạm Đình Luyến 

392.  
Kiến thức, thái độ, hành vi của nữ sinh viên khoa dược năm 2016 về ung thư 

cổ tử cung và vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung 
Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần La Kỳ, Phạm Đình Luyến 

393.  
Virtual Screening, Oriented-synthesis and Evaluation of Lipase Inhibitory 

Activity of Benzyl Amino Chalcone Derivatives 
Trương Văn Đạt et al 

394.  
Xây dựng thang đo giá trị thương hiệu chuỗi nhà thuốc: Nghiên cứu tại hệ 

thống chuỗi nhà thuốc Pharmacity, Thành phố Hồ Chí Minh 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Đình Luyến 

395.  
Phân tích gộp hiệu quả lâm sàng của ticagrelor và clopidogrel trong điều trị 

hội chứng mạch vành cấp 
Trần Nguyên Pháp,  

396.  
Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng kháng sinh của khách hàng nhà 

thuốc tại các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh 
Trần Minh Khang,  

397.  
So sánh hiệu quả lâm sàng của phác đồ phối hợp ivabradin và Β-blocker so 

với β-blocker trong điều trị suy tim bằng phương pháp phân tích gộp 
Đỗ Quang Dương, Nguyễn Thị Thu Thủy 

398.  
Đánh giá kỹ năng thực hành nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc tại các nhà 

thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
Hoàng Bích Thủy,  

399.  
Xây dựng thang đo đánh giá các đặc điểm của nhà thuốc ảnh hưởng đến sự 

lựa chọn của khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
Ngô Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thu Thủy 

400.  
Chất lượng sống trên người bệnh tim mạch điều trị ngoại trú: nghiên cứu tại 

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Hạnh Thư, Lương Thanh Long, Nguyễn Thanh Vy, Nguyễn 

Thị Thu Thủy 

401.  Đo lường giá trị thương hiệu hệ thống chuỗi nhà thuốc Pharmacity Phan Thanh Trúc Uyên, Hoàng Bích Thủy,  

402.  Phân tích chi phí - hiệu quả của ticagrelor so với clopidogrel Tôn Nữ Thùy Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy 

403.  
trong điều trị hội chứng mạch vành cấp: nghiên cứu theo quan điểm cơ quan 

bảo hiểm y tế Việt Nam 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Minh Khang 
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404.  
Chi phí điều trị tăng huyết áp: nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Trần 

Văn Thời 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Trịnh Huy Anh Dũng 

405.  
Phân tích chi phí điều trị nhồi máu cơ tim tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thảo Nguyên 

406.  
Economic report on the cost of dengue fever in Vietnam: case of a provincial 

hospital 

Luyen Dinh Pham, Nhat Huy Tran Phung, Nguyen Tu Dang Le, Trung 

Quang Vo 

407.  A new and effective approach to the synthesis of sulforaphane Trương Văn Đạt et al 

408.  Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình hội nhập Trương Văn Đạt et al 

409.  
Khảo sát tình hình kê đơn thuốc tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh cơ sở 2 trong tháng 06/2015 

Nguyễn Trần Giáng Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Hoàng 

Thuyên, Phạm Đình Luyến 

410.  
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá cả và sự hài lòng của 

khách hàng tại nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Đặng Thị Kiều Nga, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trương 

Văn Tuấn, Phạm Đình Luyến 

411.  
Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực tâm lý, chất lượng sống trong công 

việc và hiệu quả công việc của dược sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Phạm Vĩnh Thăng, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm 

Đình Luyến 

412.  

Phân tích các đặc điểm nhân khẩu học ảnh hưởng đến cảm nhận về chất lượng 

dịch vụ nhà thuốc GPP, giá cả và sự hài lòng của khách hàng trên địa bàn TP 

Hồ Chí Minh 

Đặng Thị Kiều Nga, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trương 

Văn Tuấn, Phạm Đình Luyến 

413.  

Phân tích chi phí – hiệu quả của bevacizumab phối hợp với 

carboplatin/paclitaxel so với paclitaxel/carboplatin trong điều trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ giai đoạn muộn tại Việt Nam 

Lương Thị Thu Lam, Nguyễn Thị Thu Thủy 

414.  
Synthesis and Selective Cytotoxic Activities on Rhabdomyosarcoma and 

Noncancerous Cells of Some Heterocyclic Chalcones 
Trương Văn Đạt et al 

415.  
Tổng hợp 8-cloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion (8-

clorocafein) tạp E của dimenhydrinat dùng làm chất đối chiếu 
Trương Văn Đạt et al 

416.  
Ứng dụng biểu đồ Shewhart đánh giá quy trình cấp phát thuốc tại bệnh viện 

quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh 
Võ Công Nhận, Phạm Đình Luyến, Đỗ Quang Dương, Huỳnh Văn Hóa 
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417.  
Xác định kỳ vọng về các thuộc tính của thực phẩm chức năng của người tiêu 

dùng tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Mỹ Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm 

Đình Luyến, Nguyễn Thị Hải Yến 

418.  
Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ, giá cả và sự hài lòng của khách hàng 

đối với nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phạm Đình Luyến 

419.  A new and effective approach to the synthesis of sulforaphane Trương Văn Đạt et al 

420.  Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình hội nhập Trương Văn Đạt et al 

421.  
Khảo sát tình hình kê đơn thuốc tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh cơ sở 2 trong tháng 06/2015 

Nguyễn Trần Giáng Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Hoàng 

Thuyên, Phạm Đình Luyến 

422.  
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá cả và sự hài lòng của 

khách hàng tại nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Đặng Thị Kiều Nga, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trương 

Văn Tuấn, Phạm Đình Luyến 

423.  
Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực tâm lý, chất lượng sống trong công 

việc và hiệu quả công việc của dược sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Phạm Vĩnh Thăng, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm 

Đình Luyến 

424.  

Phân tích các đặc điểm nhân khẩu học ảnh hưởng đến cảm nhận về chất lượng 

dịch vụ nhà thuốc GPP, giá cả và sự hài lòng của khách hàng trên địa bàn TP 

Hồ Chí Minh 

Đặng Thị Kiều Nga, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trương 

Văn Tuấn, Phạm Đình Luyến 

425.  

Phân tích chi phí – hiệu quả của bevacizumab phối hợp với 

carboplatin/paclitaxel so với paclitaxel/carboplatin trong điều trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ giai đoạn muộn tại Việt Nam 

Lương Thị Thu Lam, Nguyễn Thị Thu Thủy 

426.  
Synthesis and Selective Cytotoxic Activities on Rhabdomyosarcoma and 

Noncancerous Cells of Some Heterocyclic Chalcones 
Trương Văn Đạt et al 

427.  
Tổng hợp 8-cloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion (8-

clorocafein) tạp E của dimenhydrinat dùng làm chất đối chiếu 
Trương Văn Đạt et al 

428.  
Ứng dụng biểu đồ Shewhart đánh giá quy trình cấp phát thuốc tại bệnh viện 

quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh 
Võ Công Nhận, Phạm Đình Luyến, Đỗ Quang Dương, Huỳnh Văn Hóa 

429.  
Xác định kỳ vọng về các thuộc tính của thực phẩm chức năng của người tiêu 

dùng tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Mỹ Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lê Đặng Tú Nguyên, Phạm 

Đình Luyến, Nguyễn Thị Hải Yến 
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430.  
Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ, giá cả và sự hài lòng của khách hàng 

đối với nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phạm Đình Luyến 

431.  

Phân tích chi phí – hiệu quả của phác đồ nilotinib so với imatinib liều cao 

trong điều trị bạch cầu mạn dòng tủy đề kháng với imatinib từ góc nhìn người 

bệnh 

Nguyễn Thị Hạnh Thư, Hoàng Bích Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy 

432.  
Phân tích gánh nặng kinh tế bệnh ung thư đại trưc tràng từ góc nhìn cơ quan 

bảo hiểm y tế 
Phan Thanh Trúc Uyên, Nguyễn Thị Thu Thủy 

433.  

Phân tích chi phí – hiệu quả của bevacizumab phối hợp với 

carboplatin/paclitaxel so với paclitaxel/carboplatin trong điều trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ giai đoạn muộn tại Việt Nam 

Lương Thị Thu Lam, Nguyễn Thị Thu Thủy 

434.  

Phân tích chi phí – hiệu quả của erlotinib so với gemcitabine/carboplatin trong 

điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR giai đoạn 

tiến xa tại Việt Nam từ góc nhìn cơ quan bảo hiểm y tế 

Lê Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy 

435.  
Phân tích chi phí điều trị bạch cầu mãn dòng tủy dưới góc nhìn của người 

bệnh 
Trần Thị Thu Thủy,  

436.  
Đánh giá mức độ stress, lo âu, trầm cảm của sinh viên chính quy khoa Dược – 

đại học Y Dược TPHCM 
Ngô Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thu Thủy 

437.  
Khảo sát quy trình phân lập dịch đồng thể chứa enzyme 5α-reductase từ mào 

tinh hoàn chuột nhắt 
Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 21, phụ bản số 1- 2017 

438.  
Association Between AGT M235T and Left Ventricular Mass in Vietnamese 

Patients Diagnosed With Essential Hypertension 

Tuan Thanh Tran, Thao Phuong Mai, Ha Chau Bich Tran, Linh Hoang Gia 

Le,Hoang Anh Vu, Trang Kim Tran, Sy Van Hoang, Hoa Ngoc Chau and 

Minh Duc Do 

439.  
Actionable Mutation Profiles of non-Small cell Lung cancer patients from 

Vietnamese population 

Anh-Thu Huynh Dang, Vu-UyenTran, Thanh-Truong Tran, Hong-AnhThi 

Pham, Dinh-Thong Le, Lam Nguyen et al 

440.  
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc đồng vận beta-2 tác dụng ngắn tại các nhà 

thuốc ở Việt Nam 

Vũ Trần Thiên Quân, Lê Thị Tuyết Lan, Phương Lễ Trí, Nguyễn Thị Xuân 

Khanh 
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441.  
New practical approachs to estimation of glomerular filtration rate in adult: A 

Review 
Le Quoc Tuan, Nguyen Thi Le, Nguyen Thi Bich Dao, Vu Quang Huy 

442.  The role of glycation gap in patients with diabetic nephropathy 
Le Quoc Tuan, Thanh Minh Khanh, Nguyen Binh Thu, Nguyen Thi Le, 

Nguyen Thi Bich Dao, Vu Quang Huy 

443.  

The prevalence of insomnia and characteristics of sleep patterns collected 

from sleep diary among medical students of University of Medicine and 

Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam 

Phuong Thi Mai, Huyen Thi Bui, Khue Diem Bui 

444.  High Blood Pressure and Obstructive Sleep Apnea: A Cross-Sectional Study 
Duong-Quy S, Dang-Thi-Mai K, Tran-Do H, Tran-Quang K, Vu-Tran-

Thien Q, Bui-Diem K, et al 

445.  Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài trong họ Na-Annonaceae Nguyễn Thị Thu Hằng (2015-2016) 

446.  
Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài trong họ Thủy tiên- 

Amaryllidaceae 
Nguyễn Thị Thu Hằng (2016-2017) 

447.  
Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài trong họ Trôm-

Sterculiaceae 
Nguyễn Thị Thu Hằng (2017-2018) 

448.  Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài trong chi Euphorbia L. Nguyễn Thị Thu Hằng (2018-2019) 

449.  
Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài có tác dụng làm thuốc trong 

họ Thầu dầu-Euphorbiaceae 
Nguyễn Thị Thu Hằng (2019-2020) 

450.  
Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định của Tam thất hoang (Panax stipuleanatus 

H.Tsai et K.M.Feng) nuôi cấy in vitro (giai đoạn 2) 
Nguyễn Thị Ngọc Hương (2014-2016) 

451.  

Phân biệt về mặt thực vật cây Cứt quạ (Gymnopetalum cochinchinense 

(Loureiro) Kurz) và cây Khổ qua rừng (Momordica charantia Linné var. 

abbreviata Seringe) 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thảo Đoan Trang (2014) 

452.  Phân biệt về mặt thực vật hai loài Hàn the thuộc chi Desmodium Desvaux Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương thị Đẹp (2015) 

453.  
Đặc điểm hình thái và vi học cây Huyền diệp (Polyalthia longifolia (Sonnerat) 

Thwaites var. pendula 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hương Giang (2016) 
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454.  Đặc điểm giải phẫu bốn loài trong chi Annona L. ở Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang (2017) 

455.  
Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu khổ qua loại quả nhỏ (Momordica 

charantia L. var. abbreviata Ser.) 
Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Thu Hằng (2017) 

456.  
Đặc điểm thực vật học ba loài trong chi Zephyranthes Herb. họ Thủy tiên 

(Amaryllidaceae) ở Việt Nam 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hương Miên (2018) 

457.  
Phân biệt về mặt thực vật cây Tổ kén cái (Helicteres hirsuta Lour.) và Tổ kén 

đực (Helicteres angustifolia L.) 
Nguyễn Thị Thu Hằng, NguyỄn Thị Phương Linh (2019) 

458.  Đặc điểm thực vật học cây Cù đèn - Croton persimilis Mull. Arg. Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Bích Trâm (2020) 

459.  
Đặc điểm hình thái và vi học của cây Thần kỳ (Synsepalum dulcificum 

(Schumach. & Thonn.) Daniell) 

Đỗ Thị Liên và Nguyễn Thị Ngọc Hương (2014), Tạp chí Y học TP.HCM, 

Tập 18, phụ bản số 2, trang 464 - 469. 

460.  
Nghiên cứu sự hình thành rễ bất định từ mô sẹo lá cây Tam thất hoang (Panax 

stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) nuôi cấy in vitro.  

Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp (2015), Tạp chí Y 

học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 19, Số 3, tr. 570-573. 

461.  

Tìm hiểu các biến đổi hình thái trong sự phát sinh rễ Tam thất hoang (Panax 

stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) nuôi cấy in vitro và bước đầu định tính 

oleanolic acid trong rễ tạo thành.  

Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp (2016), Tạp chí 

công nghệ Sinh học, Tập 14, số 1, tr. 49-54 

462.  
Biến đổi hình thái trong phát sinh phôi soma thông qua nuôi cấy mô sẹo Tam 

thất hoang (Panax stipuleanatus H.TSai et K.M.Feng)  

Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp (2018),Tạp chí 

Công nghệ sinh học, Tập 16, số 2, tr.35 

463.  

Nghiên cứu sự hình thành rễ từ cuống lá cây Tam thất hoang (Panax 

stipuleanatus H. T. Tsai et K.M.Feng) in vitro và bước đầu định lượng saponin 

toàn phần trong rễ tạo thành. 

Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp (2018), Tạp chí Y 

học Tp.HCM, phụ bản Tập 2, số 1, tr.45 

464.  

Khảo sát sự phân bố ống tiết ở củ Tam thất hoang (Panax stipuleanatus 

H.T.Tsai et K.M.Feng) và Tam thất trồng (Panax notoginseng (Burk.) F.H. 

Chen) thuộc họ ngũ gia bì.  

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trương Thị Đẹp (2019),Tạp 

chí Y học Tp.HCM, phụ bản Tập 23, số 2, tr.287. 

465.  Nghiên cứu thành phần hóa học loài Panax zingiberensis thu mua tại Lai Châu 

Trần Xuân Hùng, Võ Ngọc Linh Giang, Nguyễn Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị 

Ngọc Hương, Lê Thị Hồng Vân (2020), 

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020, Trang 323 - 332 
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466.  
Nuôi cấy dòng tế bào mô sẹo cây Tam thất hoang (Panax stipuleanatus 

H.T.Tsai et K.M.Feng) để tạo phôi vô tính 

Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp (2021), Tạp chí Y 

học Tp.HCM, phụ bản Tập 25, số 6, tr.20-28. 

467.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật một số loài trong họ Chùm ớt – Bignoniaceae Dương Nguyên Xuân Lâm 

468.  
Nghiên cứu đặc điểm thực vật một số loài thuộc chi Syzygium trong họ Sim-

Myrtaceae 
Dương Nguyên Xuân Lâm 

469.  Nghiên cứu đặc điểm thực vật một số loài thuộc họ Sim-Myrtaceae Dương Nguyên Xuân Lâm 

470.  
Nghiên cứu chiết xuất và thử tác dụng sinh học của tinh dầu từ cây Bạch đàn 

(Khuynh diệp) Eucalyptus sp Myrtaceae thu hái tại Trà Vinh 
Dương Nguyên Xuân Lâm, Lý Hồng Hương Hạ 

471.  
Nghiên cứu hoạt tính sinh học của dịch chiết quả Nhàu (Fructus Morindae 

citrifoliae) 
Dương Nguyên Xuân Lâm, Lý Hồng Hương Hạ 

472.  
Đặc điểm thực vật học của Calotropis gigantea và Calotropis procera – họ 

Trúc đào (Apocynaceae) ở Việt Nam 
Dương Nguyên Xuân Lâm 

473.  
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Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Dũ, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Lê Công Nhân, 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Tạp chí Tài nguyên môi trường, 2021, kỳ 2, tháng 3/2021. 



STT Tên công trình khoa học Các thông tin liên quan 

625.  
Nghiên cứu thành phần hóa học cao methanol của cây Nam sâm đứng 

Boerhavia erecta L. thu hái tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

Đỗ Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Tưởng Lâm Trường, Nguyễn Kim 

Phi Phụng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 

Tạp chí Tài nguyên môi trường, kỳ 2, tháng 8/2020 

626.  Hợp chất dị vòng chứ nitơ từ lá cây bông giấy 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tưởng Lâm Trường, Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, Đỗ 

Thị Mỹ Liên 

Tạp chí Tài nguyên môi trường, kỳ 1, tháng 7/2021 

627.  
 p-Menthan-3,8-diol (PMD): tổng hợp, tinh chế và phân tích đặc điểm phổ của 

các đồng phân.  

Phan Minh Hoàng, Phan Thị Thanh Thủy, Trần Thành Đạo, Trần Ngọc 

Châu 

Tạp chí Y Dược học, số 2, 9/2020, trang 190-196 

628.  
Sàng lọc các chất có khả năng ức chế asparagin endopeptidase hướng đến điều 

trị bệnh Alzheimer.  

Thái Khắc Minh, Nguyễn Tường Quang, Bùi Thị Hoàng Linh, Hồng Chấn 

Tài, Nguyễn Đắc Nhân, Phan Thiện Vy, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (10, tháng 12), 5-12. 

629.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo trên các chất ức chế enzym 

arginase 1.  

Lê Minh Trí, Huỳnh Nam Hải, Bùi Thị Hoàng Linh, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (10, tháng 12), 13-17. 

630.  Covid-19: Phương pháp điều trị và vắc-xin.  

Bùi Thị Hoàng Linh, Nguyễn Đắc Nhân, Mai Thành Tấn, Trần Thành 

Đạo,Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh B, 2020, Tập 24, Số 6, trang 1-10. 

631.  Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế hoạt tính interleukin-18.  

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Sỹ Tịnh Thùy, Trần Thị Thuý Nga, Trương Lê 

Mỹ Ngọc, Võ Thanh Phương, Huỳnh Nhật Lễ, Phạm Đình Long Hưng, 

Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (6, tháng 10), 21-27. 

632.  
Sàng lọc in silico các cấu trúc phân tử nhỏ ức chế hoạt tính interleukin-17A 

trong điều trị các bệnh tự miễn.  

Nguyễn Lê Anh Tuấn, Hoàng Viết Nhâm, Mai Thành Tấn, Bùi Thị Hoàng 

Linh, Võ Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh, Trần 

Thành Đạo, Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (6, tháng 10), 28-35 
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633.  Sàng lọc ảo các hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế Interleukin-33.  

Lê Minh Trí, Mai Thành Tấn, Lê Xuân Lộc, Vũ Ngọc Diệu Linh, Trần 

Thành Đạo, Nguyễn Quốc Thái, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (6, tháng 10), 137-141. 

634.  Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế lipase tuỵ từ dịch chiết trà.  

Trương Văn Đạt, Phạm Diễm Thu, Cao Thúy Vân, Nguyễn Quốc Thái, 

Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh, Võ Thị Cẩm Vân, Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (2, Tháng 9), 5-9. 

635.  
Nghiên cứu và xây dựng mô hình in silico trên các chất có khả năng ức chế 

lipase tuỵ bằng phương pháp docking và máy vector hỗ trợ.  

Trương Văn Đạt, Phạm Diễm Thu, Cao Thúy Vân, Nguyễn Quốc Thái, 

Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh, Võ Thị Cẩm Vân, Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (2, Tháng 9), 10-14. 

636.  Nghiên cứu quy trình tổng hợp tạp A và tạp B của sulpirid.  

Võ Thị Cẩm Vân, Cù Quang Phú, Nguyễn Hữu Lạc Thuỷ, Nguyễn Đăng 

Thịnh. 

Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh (khoa học Dược-B) 2020, 250-257. 

637.  
Tổng hợp và đánh giá hoạt tính ức chế lipase tuỵ của các dẫn chất 4'-N-(4-

hydroxybenzylamino)chalcon.  

Võ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Ngọc Minh, Trương Văn Đạt, Trần Thành Đạo. 

Tạp chí Dược học 2020 (số 525, năm 60), 20-23. 

638.  
Tổng hợp và đánh giá tác động ức chế lipase tuỵ của các dẫn chất 

methylxanthin thế ở N7.  

Võ Thị Cẩm Vân, Đỗ Thị Trâm Anh, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Thành 

Đạo. 

Tạp chí Y Dược Học 2020, số 10, 82–86. 

639.  
Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất  

morpholinoacetamid,  

Huỳnh Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Tấn Quang, Trương Phương, Võ Thị 

Cẩm Vân. 

Tạp chí Y Dược học 2020, số 10, 35-40. 

640.  
Xây dựng mô hình in silico và ứng dụng sàng lọc ảo các chất có khả năng ức 

chế acetylcholinesterase.  

Phạm Diễm Thu, Lê Thành Mẫn, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Đắc Nhân, 

Trương Lê Mỹ Ngọc, Trần Mỹ Ngọc, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (2, Tháng 9), 104-09. 

641.  
Nghiên cứu QSAR nhị phân trên các chất chủ vận thụ thể dopamin 2 liên quan 

đến bệnh Alzheimer.  

Bùi Quốc Dũng, Thái Khắc Minh, Trần Quế Hương, Trần Thị Thúy Nga, 

Lê Minh Trí 

Tạp chí Y Dược học, 2020 (2, Tháng 9), 127-130. 
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642.  
SARSCoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp: cấu trúc và các thuốc điều trị 

tiềm năng.  

Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh B, 2020, Tập 24, Số 2, trang 1-10. 

643.  Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có khả năng hoạt hóa enzym γ-secretase.  

Trần Thái Sơn, Lê Minh Trí, Võ Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hoàng Tiến, 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hoàng Tùng, Đỗ Minh Nguyệt, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2020, 61 (3), 19-24. 

644.  Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo trên các chất ức chế ABCG2.  

Lê Minh Trí, Hoàng Viết Nhâm, Trần Quế Hương, Đỗ Trần Giang Sơn, 

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đỗ 

Minh Nguyệt, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2020, 60 (2), 2-8. 

645.  
Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có khả năng gắn kết với CXCR2 trên vùng 

ALLOSTERIC nội bào.  

Lê Minh Trí, Đinh Lê Quốc Hoàng, Võ Thanh Hòa, Trần Quế Hương, Ngô 

Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Hoàng Tiến, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2020, 60 (2), 9-13. 

646.  
Nghiên cứu và xây dựng mô hình in silico trên các dẫn chất ức chế bơm 

ngược ABCG2/BCRP.  

Thái Khắc Minh, Huỳnh Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Minh Châu, Phạm 

Xuân Tiên, Vương Vân Nhi, Đỗ Trần Giang Sơn, Lê Minh Trí 

Tạp chí Dược học, 2020, 60 (1), 2-7. 

647.  Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất ức chế trực tiếp IRE1α – RNASE.  

Lê Minh Trí,  Đỗ Thị Minh Xuân, Nguyễn Hoàng Minh, Hoàng Tùng, Thái 

Ngọc Trâm, Vương Vân Nhi, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2020, 60 (1), 7-11. 

648.  Điều chế nhôm phosphat gel ướt 20% và sản xuất thuốc hỗn dịch kháng acid. 

Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Lê Xuân Lộc, Phạm Thị Hồng Ngọc, 

Trương Văn Đạt, Lê Văn Thanh 

Y học TP.HCM, (tập B- Khoa học Dược), 245, số 2, 2020, 234-239. 

649.  
Điều chế Mg hydroxyd gel ướt 30% và Nhôm hydroxyd gel ướt 13% để sản 

xuất thuốc hỗn dịch kháng acid  

Trương Văn Đạt, Trần Thành Đạo, Lê Xuân Lộc, Phạm Thị Hồng Ngọc, , 

Lê Văn Thanh, Lê Minh Trí 

Y học TP.HCM, (tập B- Khoa học Dược), 245, số 2, 2020, 241-250. 

650.  Bơm ngược và các chất ức chế bơm ngược.  
Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Phan Thiện Vy, Đỗ Trần Giang Sơn, 

Hoàng Tùng, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Minh Trí 
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VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, 2019, 35 

(2), 1-11 

651.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các 

chất ức chế cytochrom P450 CYP 2D6.  

Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Lại Hồng Hạnh, Hoàng Viết Nhâm, Nguyễn 

Lê Anh Tuấn, Mai Thành Tấn, Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (5), 7-10. 

652.  
Nghiên cứu QSAR và mô hình docking trên các chất làm bền cấu trúc G-

quadruplex.  

Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (4), 8-12. 

653.  Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế telomerase.  

Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Nguyễn Đức Khánh Thơ, Nguyễn Tường 

Quang, Nguyễn Sĩ Tịnh Thùy, Võ Duy Nhàn, Mai Thành Tấn, Thái Khắc 

Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (4), 30-33. 

654.  
Nghiên cứu mô hình QSAR và mô hình mô tả phân tử docking của các chất ức 

chế enzym histon deacetylase 6.  

Thái Khắc Minh, Võ Thị Minh Nguyên, Lê Minh Trí 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 319-

326. 

655.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D QSAR và docking trên các chất cấu trúc 

Adamanty ức chế 11-Β hydroxysteroid dehydrogenase 1.  
Thái Khắc Minh, Nguyễn Thị Thanh Lan 

656.  

Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR và QSAR nhị phân trên các chất ức chế 

monoamin oxidase B. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản 

Số 2, trang 334-338. 

Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí, Trần Thị Thuý Nga, Hồ Nguyễn Nguyên 

Hồ, Lê Thanh Mẫn, Đinh Lê Quốc Hoàng, Nguyễn Trần An, Nguyễn Minh 

Châu, Lê Văn Tuyên, Trần Thành Đạo 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 327-

333. 

657.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo nhóm dẫn chất Quinolyl benzamid 

có tác dụng ức chế  11-Β-HSD1.  

Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Trần Thị Thuý Nga, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 339-

345. 

658.  Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế HER2.  

Lê Minh Trí, Chương Hòa Thuận, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 346-

353. 
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659.  Tổng hợp và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của một số dẫn chất flavonoid.  

Trần Thành Đạo, Vũ Thúy Tuyền, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 354-

359. 

660.  Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế NDM-1 ở vi khuẩn.  

Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Đặng Văn Hoài, Võ Viết Việt, Thái Khắc 

Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 707-

715. 

661.  Sàng lọc các chất có khả năng ức chế caspase-1.  

Thái Khắc Minh, Nguyễn Tuấn Huy, Lê Minh Trí 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 716-

723. 

662.  
Nghiên cứu in silico sàng lọc các chất có khả năng ức chế hoạt tính ezym 

MCR-1.  

Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Huỳnh Phương Mai, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 724-

729. 

663.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế 

enzym telomerase.  

Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 730-

735. 

664.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và pharmacophore trên các 

chất ức chế cytochrom P450 2C9.  

Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 736-

740. 

665.  Thiết kế các phân tử nhỏ có khả năng gắn kết với interleukin-1β.  

Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 741-

746. 

666.  
Nghiên cứu mô hình docking và QSAR trên các chất đối kháng thụ thể 

estrogen.  

Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh 

Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 747-

755. 

667.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các 

chất ức chế cytochrom P450 3A4.  

Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (3), 3-6. 
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668.  
Nghiên cứu mô hình QSAR và mô tả phân tử docking các chất ức chế 

aromatase.  

Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (3), 43-47. 

669.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 3D-pharmacophore trên các chất ức 

chế bơm ngược ABCG2/BCRP.  

Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đỗ Trọng Nhất, Lê Minh Trí 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 9-13. 

670.  
Tối ưu qui trình tổng hợp acid thiazolidin-2,4-dicarboxylic dùng làm thuốc 

bảo vệ tế bào gan.  

Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 31-35 

671.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D-QSAR dự đoán hoạt tính chống oxy hóa 

của các dẫn chất flavonoid và ứng dụng trên nhóm dẫn chất chalcon.  

Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Vũ Tiến Dũng, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (1), 3-9. 

672.  
Nghiên cứu tìm kiếm các phân tử nhỏ có khả năng ức chế thụ thể interleukin 1 

typ 1.  

Lê Minh Trí, Phạm Nguyễn Khải Hoàn, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2019, 59 (1), 43-48. 

673.  
Nghiên cứu mô hình mô tả phân tử các chất có hoạt tính ức chế enzym kinesin 

spindle protein Eg5.  

Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí 

Tạp chí Dược học, 2018, 58 (12), 6-9. 

674.  
Sàng lọc các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính interleukin 6 

trong điều trị viêm khớp dạng thấp.  

Thái Khắc Minh, Trần Quế Hương, Lê Minh Trí 

Tạp chí Dược học, 2018, 58 (12), 45-48. 

675.  
Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế phosphodiesterase 9 ứng dụng trong 

điều trị Alzheimer.  

Lê Minh Trí, Đinh Văn Toàn, Thái Khắc Minh 

Tạp chí Dược học, 2018, 58 (11), 68-72 

676.  
Sàng lọc các chất có hoạt tính ức chế enzym arginase 2 bằng phương pháp in 

silico.  
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